Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

[bookmark: _Hlk114280967]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1 Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk110391772][bookmark: _Hlk116287095]- Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát điện 1
- Đại diện Chủ đấu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Tên gói thầu: 03HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư và dịch vụ Sửa chữa xe cơ giới cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
- Địa điểm cung cấp vật tư và dịch vụ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
[bookmark: _Hlk92534236]- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:
Lô 1: Cung cấp vật tư và dịch vụ Sửa chữa xe Kamaz (Model xe Kamaz 65111):
	STT
	Tên vật tư
	Thông tin về thông số kỹ thuật, ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất bên mời thầu đang sử dụng
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương

	1
	Bộ đề khởi động động cơ
	Bộ đề khởi động động cơ xe Kamaz 65111
Mã số: 0 001 261 05 
Loai 3 lỗ lắp cho hộp số ZF154
Điện áp 24V; NSX: Kamaz
	X

	2
	Bộ đèn pha 
	Bộ đèn pha xe Kamaz 65111
Mã số: TY 37.458.065-92
8702.3711-01
Điện áp 24V; NSX: Kamaz
	

	3
	Bộ đèn tín hiệu phía sau
	Bộ đèn tín hiệu phía sau xe Kamaz 65111
Mã số: 9802.3716
Loại 3 ngăn, điện áp 24V; NSX: Kamaz
	

	4
	Van điện nâng hạ thùng xe
	Van điện nâng hạ thùng xe Kamaz
Mã số: БЭК37.004-01 
Điện áp 24V, ; NSX: Kamaz
	

	5
	Dầu
	Dầu Shell Rimula R4X 15W-40; NSX: Shell
	

	6
	Piston động cơ
	Piston động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	7
	Thanh truyền động cơ
	Thanh truyền động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	8
	Xilanh động cơ (có o-ring)
	Xilanh động cơ ((có o-ring) Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	9
	Bạc lót giữa thanh truyền và trục khuỷu (miễn dên) động cơ
	Bạc lót giữa thanh truyền và trục khuỷu (miễn dên) động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	10
	Bạc lót ổ đỡ trục khuỷu (miễn cốt) 
	Bạc lót ổ đỡ trục khuỷu (miễn cốt) Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	11
	Xéc măng động cơ
	Xéc măng động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	12
	Ron mặt máy (nắp quylat) động cơ 
	Ron mặt máy (nắp quylat) động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	13
	Xupap xả động cơ
	Xupap xả động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	14
	Xupap nạp động cơ
	Xupap nạp động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	15
	Nắp che dàn cò
	Nắp che dàn cò động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	16
	Bộ ron đại tu động cơ
	Bộ ron đại tu động cơ  Kamaz-740.30-260 (có các phớt chặn dầu trục cơ); NSX: Kamaz
	

	17
	Phớt git xupap
	Phớt git xupap động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	

	18
	Turbo tăng áp động cơ 
	Turbo tăng áp động cơ Kamaz-740.30-260; NSX: Kamaz
	X

	19
	Lọc nhớt máy to
	Lọc nhớt máy to
Mã lọc: Mă 7405-1012040; NSX: Kamaz
	

	20
	Lọc nhớt máy nhỏ
	Lọc nhớt máy nhỏ
Mã lọc: 7405 .1017040-02; NSX: Kamaz
	

	21
	Lọc nhiên liệu thô
	Lọc nhiên liệu thô
Mã lọc: PL270; NSX: Kamaz
	

	22
	Lọc nhiên liệu
	Lọc nhiên liệu
Mã lọc: FF5052; NSX: Kamaz
	

	23
	Lọc gió nhỏ (trong)
	Lọc gió nhỏ (trong)
Mã lọc: 721-1109560-30 ; NSX: Kamaz
	

	24
	Lọc gió lớn (ngoài)
	Lọc gió lớn (ngoài)
Mã lọc: 721-1109560-10; NSX: Kamaz
	

	25
	Nước làm mát
	Nước làm mát Total Turbo cool Ready Mix; NSX: Total 
	

	26
	Dung dịch vệ sinh két nước
	Dung dịch vệ sinh két nước Liqui Moly 1804, quy cách chai 300mml; NSX: Liqui Moly
	

	27
	Mâm ép ly hơp
	Mâm ép ly hơp xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	28
	Dầu hộp số và cầu
	Shell Spirax A 80 W90; NSX: Shell
	

	29
	Lá côn
	Lá côn xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	30
	Xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp
	Xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	31
	Bộ phớt trợ lực côn
	Bộ phớt trợ lực côn xe Kamaz 65111
Mã số: 11.1602410 КЗЧ1СР; NSX: Kamaz
	

	32
	Xilanh bàn đạp côn
	Xilanh bàn đạp côn xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	33
	Rô tuyn
	Rô tuyn lái ngang bên phải xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	34
	Rô tuyn
	Rô tuyn lái ngang bên trái xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	35
	Cao su đệm lót của thanh giằng chữ U
	Cao su đệm lót của thanh giằng chữ U trước xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	36
	Cao su thanh giằng chữ U
	Cao su thanh giằng chữ U trước xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	37
	Bạc trục balance
	Bạc trục balance xe Kamaz 65111; NSX: Kamaz
	

	38
	Dầu phanh
	Dầu phanh DOT 3; NSX: Total
	

	39
	Mỡ bôi trơn
	Mỡ bôi trơn Shell Gadus S2V220-2, 18Kg/Xô
NSX: Shell
	

	40
	Bầu phanh hơi lốc kê
	Bầu phanh hơi lốc kê xe tải Kamaz 65111
Mã số: 960-3519220; NSX: Kamaz
	

	41
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu sau
Mã số: 4310-3506060-20
Dài: 815 mm; NSX: Kamaz
	

	42
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu trước
Mã số: 43114-3506060-20
Dài: 520 mm; NSX: Kamaz
	

	43
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu giữa bên phải
Mã số: 43101-3506060-20
Dài: 630 mm; NSX: Kamaz
	

	44
	Bơm trợ lực lái xe
	Bơm trợ lực lái xe Kamaz 65111
Mã số: 4310-3407200-11; NSX: Kamaz
	X

	45
	Nhớt hộp số tự động 
	Nhớt hộp số tự động Shell Spirax S3 ATF MD3; NSX: Shell
	

	46
	Bột bả matit vàng
	Bột bả matit vàng ATM hai thành phần (hộp 1 kg); NSX: ATM
	

	47
	Dung môi pha loãng sơn
	Dung môi pha loãng sơn jotun thinner No.10; NSX: Jotun
	

	48
	Sơn phủ
	Thông số kỹ thuật:
Sơn phủ gốc Polyurethane ngoài trời Sơn Jotun Hardtop XP Com A (RAL 2009, Traffic Orange) Bao bì: 5L/thùng và 20L/thùng Định mức phủ lý thuyết: 12,6 – 6,3 m2/lít; NSX: Jotun
	

	49
	Sơn phủ
	Thông số kỹ thuật:
Sơn phủ gốc Polyurethane ngoài trời Sơn Jotun Hardtop XP Com B (RAL 2009, Traffic Orange) Bao bì: 5L/thùng và 20L/thùng Định mức phủ lý thuyết: 12,6 – 6,3 m2/lít; NSX: Jotun
	

	50
	Tôn mạ kẽm
	Tôn mạ kẽm phẳng 1,5mm; NSX: Tôn hoa sen
	

	51
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu đen; NSX: Jotun
	

	52
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu đen ; NSX: Jotun
	

	53
	Bộ phớt xilanh ben thùng
	Bộ phớt xilanh ben thùng xe Kamaz 65111
Mã số: 65111-8603000-20; NSX: Kamaz
	

	54
	Dầu thủy lực
	Dầu thủy lực: Shell Tellus S2 M46
209l/phuy và 20l/xô; NSX: Shell 
	

	55
	Bộ máy lạnh
	Bộ máy lạnh xe Kamaz 65111( bao gồm: Dàn lạnh, dàn nóng, quạt giải nhiệt dàn nóng, máy nén lạnh, bộ ống dẫn gió, bộ ống gas, van tiết lưu); NSX/XX: Kamaz
	X

	56
	Gas máy lạnh
	Gas máy lạnh R134a; NSX/XX: 
	

	57
	Dầu bôi trơn hộp số
	Dầu bôi trơn hộp số xe Kamaz Shell Spirax S2 G90; NSX/XX: Shell
	

	58
	Nhớt cầu, hộp chia
	Nhớt cầu Shell Spirax S2 A85w 140; NSX/XX: Shell
	

	59
	Bầu phanh hơi lốc kê
	Bầu phanh hơi lốc kê trước xe tải Kamaz 65111 đường kính 180mm
Mã số: 960-3519210; NSX/XX: Kamaz
	


Lô 2: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe xúc lật Liugong CLG385B số 2 (Model xe Liugong 385B):
	STT
	Tên vật tư
	Thông tin về thông số kỹ thuật, ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất bên mời thầu đang sử dụng
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương

	1
	Ắc quy khô
	Ắc quy khô GS 12V 75AH 85D26R MF7918; NSX: GS
	

	2
	Bộ đề  khởi động động cơ
	Bộ đề khởi động động cơ(model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	3
	Máy phát điện
	Máy phát điện xe lật LiuGong CLG385B(model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	4
	Bộ đèn chiếu sáng
	Bộ đèn chiếu sáng xe xúc LiuGong CLG385B; NSX:  LiuGong
	

	5
	Bộ ống nước làm mát động cơ
	Bộ ống cao su nước làm mát động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	6
	Bơm nước làm mát động cơ
	Bơm nước làm mát động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	7
	Cánh quạt nước làm mát động cơ 
	Cánh quạt nước làm mát động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	8
	Cao su chân máy
	Cao su chân máy (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	9
	Bộ bạc lót gối đỡ trục khuỷu
	Bộ bạc lót gối đỡ trục khuỷu (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	10
	Bộ piston + chốt piston + xéc măng
	Bộ piston + chốt piston + xéc măng (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	11
	Bộ bạc lót đầu to thanh truyền
	Bộ bạc lót đầu to thanh truyền (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	12
	Bơm nhớt bôi trơn động cơ
	Bơm nhớt bôi trơn động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	13
	Bơm cao áp nhiên liệu
	Bơm cao áp nhiên liệu (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	14
	Bộ ron sửa chữa động cơ (bao gồm phớt trục khuỷu, phớt ghít xupap, ron nắp máy)
	Bộ ron sửa chữa động cơ (bao gồm phớt trục khuỷu, phớt ghít xupap, ron nắp máy) (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	15
	Trục khuỷu động cơ
	Trục khuỷu động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	X

	16
	Xupap xả
	Xupap xả (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	17
	Xupap nạp
	Xupap nạp (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	18
	Dầu bôi trơn động cơ
	Dầu Shell Rimula R4X 15W-40; NSX: Shell
	

	19
	Dây đai động cơ
	Dây đai động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	20
	Lọc gió
	Lọc gió động cơ (model động cơ: 4TNV98T-NYLS ), (model xe CLG385B) ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	21
	Lọc nhiên liệu thô
	Lọc nhiên liệu thô, mã lọc: FF5327; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	22
	Lọc nhiên liệu tinh
	Lọc nhiên liệu tinh P550881 ; NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	23
	Lọc nhớt động cơ
	Lọc nhớt động cơ (Lọc nhớt 129150-35170, NSX: Yanmar); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	24
	Nước làm mát
	Nước làm mát Total Turbo cool Ready Mix; NSX: Total
	

	25
	Dung dịch vệ sinh két nước
	Dung dịch vệ sinh két nước Liqui Moly 1804, quy cách chai 300mml; NSX: Liqui Moly
	

	26
	Bộ phớt thủy lực 
	Bộ phớt thủy lực xi lanh nâng hạ gàu (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	27
	Bộ phớt thủy lực 
	Bộ phớt thủy lực xi lanh nghiêng gàu  (theo model xe xúc lạt LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	28
	Bơm Thủy lực 
	Bơm Thủy lực xe xúc lật LiuGong CLG385B; NSX: LiuGong
	X

	29
	Bộ van thủy lực di chuyển
	Bộ van thủy lực điều khiển di chuyển xe (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong
	

	30
	Bộ van thủy lực điều khiển gầu
	Bộ van thủy lực điều khiển gầu xe (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong
	

	31
	Dầu thủy lực
	Dầu thủy lực: Shell Tellus S2 M46 209l/phuy và 20l/xô; NSX: Shell
	

	32
	Lọc nhớt thủy lực 
	Lọc nhớt thủy lực (theo model xe xúc lật LiuGong  CLG38+P44:P46B); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	33
	Nhớt cầu 
	Nhớt cầu Shell Spirax S2 A 140; NSX: Shell
	

	34
	Phớt chắn dầu trục bánh xe
	Phớt chắn dầu trục bánh xe (theo model xe xúc lật LiuGong  CLG385B); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	35
	Mâm xe xúc lật 
	Mâm xe xúc lật (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong (Yanmar)
	

	36
	Mô tơ di chuyển
	Mô tơ di chuyển (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong
	X

	37
	Bộ xích truyền động
	Bộ xích truyền động (theo model xe xúc lật LiuGong CLG385B); NSX: LiuGong
	

	38
	Vỏ xe xúc lật 
	Loại vỏ không ruột (tubeless) Kích thước, mã gai: 12-16.5, D304 12PR; NSX: Bridgestone
	

	39
	Dung môi pha loãng sơn
	Dung môi pha loãng sơn jotun thinner No.10;
	

	40
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu xám ; NSX: Jotun
	

	41
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu xám; NSX: Jotun
	

	42
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu vàng; NSX: Jotun
	

	43
	Sơn phủ
	Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu vàng; NSX: Jotun
	

	44
	Thép tấm 
	Thép tấm mạ kẽm (3 x 1500 x 6000)mm; NSX: Ánh Bình Minh
	



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
A) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ khi có yêu cầu của Bên mời thầu: các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO) do cơ quan có thầm quyền cấp, chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) và tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính. Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cung cấp: chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (không bao gồm các loại vật tư tiêu hao).
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.
- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu:
+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;
+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;
+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).
- Yêu cầu về bảo hành hàng hóa: Bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng, kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa. Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá của nhà thầu thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 05 ngày kể từ khi Bên mời thầu yêu cầu bảo hành, bên mời thầu buộc phải tự xử lý, mọi chi phí thay thế thì nhà thầu phải chịu. Trong trường hợp hàng hóa phải mang đi bảo hành (kiểm tra, sửa chữa,…) thì Nhà thầu phải cung cấp thiết bị thay thế để đảm bảo công tác vận hành liên tục cho Bên mời thầu.
- Đối với dịch vụ: 
+ Tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành thiết bị trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa.
+ Yêu cầu về bảo hành dịch vụ: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ dịch vụ đã cung cấp tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày hoàn thiện ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào Nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng; Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.
+ Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu, chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu. Trong trường hợp chi phí công tác bảo hành do bên thứ 3 thực hiện vượt quá giá trị bảo hành theo quy định của Hợp đồng thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vượt trội cho Chủ đầu tư. Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.
B) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
1. Thông số kỹ thuật hàng hóa
- Tên model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật như mô tả tại Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu hoặc chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, tốt hơn được hiểu là có công nghệ, đặc tính, thông số kỹ thuật tốt hơn so với các đặc tính, thông số kỹ thuật được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT).
- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
2. Xuất xứ hàng hóa
Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, hoặc nơi cung cấp hàng hóa đó. 
[bookmark: _Hlk114281083]3. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu trong E-HSDT để chứng minh chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. Tài liệu kỹ thuật là những tài liệu được quy định tại mục 15.6 và mục 15.8 Chương I của E-HSMT. Tài liệu kỹ thuật có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bản dịch).
Tài liệu kỹ thuật là những tài liệu được quy định như tại mục 15.6 bảng chỉ dẫn nhà thầu chương I của E-HSMT.
4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương
Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương thuộc phạm vi gói thầu và theo Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Tính năng sử dụng phải đồng bộ tương thích về công nghệ, thông số kỹ thuật phải bằng hoặc tốt hơn so với hàng hóa được yêu cầu của E-HSMT và kích thước lắp đặt/kết nối phù hợp với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Nhà máy. 
- Nhà thầu phải lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật so với hàng hóa mời thầu (thông số/đặc tính kỹ thuật, biên dạng, dung sai lắp ghép, kích thước lắp ghép, thành phần hóa/lý của vật liệu, tiêu chuẩn sản xuất, công nghệ chế tạo lõi lọc, kết quả phân tích/thử nghiệm,....).
5. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa: 
Bảng số 2
Lô 1: Cung cấp vật tư và dịch vụ Sửa chữa xe Kamaz (Model xe Kamaz 65111):
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu về CO, CQ, TKHQ

	1
	Bộ đề khởi động động cơ
	Mã số: 0 001 261 05 
Loai 3 lỗ lắp cho hộp số ZF154
Điện áp 24V
	X

	2
	Bộ đèn pha 
	Mã số: TY 37.458.065-92
8702.3711-01
Điện áp 24V
	

	3
	Bộ đèn tín hiệu phía sau
	Mã số: 9802.3716
Loại 3 ngăn, điện áp 24V
	

	4
	Van điện nâng hạ thùng xe
	Mã số: БЭК37.004-01 
Điện áp 24V, 
	

	5
	Dầu
	Tham khảo thông số dầu Shell Rimula R4X 15W-40
	

	6
	Piston động cơ
	Tham khảo thông số Piston động cơ Kamaz-740.30-260
	

	7
	Thanh truyền động cơ
	Tham khảo thông số Thanh truyền động cơ Kamaz-740.30-260
	

	8
	Xilanh động cơ (có o-ring)
	Tham khảo thông số Xilanh động cơ Kamaz-740.30-260
	

	9
	Bạc lót giữa thanh truyền và trục khuỷu (miễn dên) động cơ
	Tham khảo thông số bạc lót giữa thanh truyền và trục khuỷ động cơ Kamaz-740.30-260
	

	10
	Bạc lót ổ đỡ trục khuỷu (miễn cốt) 
	Tham khảo thông số Bạc lót ổ đỡ trục khuỷu Kamaz-740.30-260
	

	11
	Xéc măng động cơ
	Tham khảo thông số Xéc măng động cơ Kamaz-740.30-260
	

	12
	Ron mặt máy (nắp quylat) động cơ 
	Tham khảo thông số Ron mặt máy động cơ Kamaz-740.30-260
	

	13
	Xupap xả động cơ
	Tham khảo thông số Xupap xả động cơ Kamaz-740.30-260
	

	14
	Xupap nạp động cơ
	Tham khảo thông số Xupap nạp động cơ Kamaz-740.30-260
	

	15
	Nắp che dàn cò
	Tham khảo thông số Nắp che dàn cò động cơ Kamaz-740.30-260
	

	16
	Bộ ron đại tu động cơ
	Tham khảo thông số Bộ ron đại tu động cơ  Kamaz-740.30-260 (có các phớt chặn dầu trục cơ)
	

	17
	Phớt git xupap
	Tham khảo thông số Phớt git xupap động cơ Kamaz-740.30-260
	

	18
	Turbo tăng áp động cơ 
	Tham khảo thông số Turbo tăng áp động cơ Kamaz-740.30-260
	X

	19
	Lọc nhớt máy to
	Mã lọc: Mă 7405-1012040
	

	20
	Lọc nhớt máy nhỏ
	Mã lọc: 7405 .1017040-02
	

	21
	Lọc nhiên liệu thô
	Mã lọc: PL270
	

	22
	Lọc nhiên liệu
	Mã lọc: FF5052
	

	23
	Lọc gió nhỏ (trong)
	Mã lọc: 721-1109560-30 
	

	24
	Lọc gió lớn (ngoài)
	Mã lọc: 721-1109560-10
	

	25
	Nước làm mát
	Tham khảo thông số Nước làm mát Total Turbo cool Ready Mix
	

	26
	Dung dịch vệ sinh két nước
	Tham khảo thông số Dung dịch vệ sinh két nước Liqui Moly 1804, quy cách chai 300mml
	

	27
	Mâm ép ly hơp
	Tham khảo thông số Mâm ép ly hơp xe Kamaz 65111
	

	28
	Dầu hộp số và cầu
	Tham khảo thông số Shell Spirax A 80 W90
	

	29
	Lá côn
	Tham khảo thông số Lá côn xe Kamaz 65111
	

	30
	Xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp
	Tham khảo thông số Xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp xe Kamaz 65111
	

	31
	Bộ phớt trợ lực côn
	Mã số: 11.1602410 КЗЧ1СР
	

	32
	Xilanh bàn đạp côn
	Tham khảo thông số Xilanh bàn đạp côn xe Kamaz 65111
	

	33
	Rô tuyn
	Tham khảo thông số Rô tuyn lái ngang bên phải xe Kamaz 65111
	

	34
	Rô tuyn
	Tham khảo thông số Rô tuyn lái ngang bên trái xe Kamaz 65111
	

	35
	Cao su đệm lót của thanh giằng chữ U
	Tham khảo thông số Cao su đệm lót của thanh giằng chữ U trước xe Kamaz 65111
	

	36
	Cao su thanh giằng chữ U
	Tham khảo thông số Cao su thanh giằng chữ U trước xe Kamaz 65111
	

	37
	Bạc trục balance
	Tham khảo thông số Bạc trục balance xe Kamaz 65111
	

	38
	Dầu phanh
	Tham khảo thông số Dầu phanh DOT 3
	

	39
	Mỡ bôi trơn
	Tham khảo thông số Mỡ bôi trơn Shell Gadus S2V220-2; 18 Kg/Xô
	

	40
	Bầu phanh hơi lốc kê
	Mã số: 960-3519220
	

	41
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu sau
Mã số: 4310-3506060-20
Dài: 815 mm
	

	42
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu trước
Mã số: 43114-3506060-20
Dài: 520 mm
	

	43
	Ống phanh khí nén
	Ống phanh khí nén vào bầu phanh cầu giữa bên phải
Mã số: 43101-3506060-20
Dài: 630 mm
	

	44
	Bơm trợ lực lái xe
	Mã số: 4310-3407200-11
	X

	45
	Nhớt hộp số tự động 
	Tham khảo thông số Nhớt hộp số tự động Shell Spirax S3 ATF MD3
	

	46
	Bột bả matit vàng
	Bột bả matit vàng ATM hai thành phần (hộp 1 kg)
	

	47
	Dung môi pha loãng sơn
	Tham khảo thông số Dung môi pha loãng sơn jotun thinner No.10
	

	48
	Sơn phủ
	Sơn phủ gốc Polyurethane ngoài trời; Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop XP Com A (RAL 2009, Traffic Orange) Bao bì: 5L/thùng và 20L/thùng Định mức phủ lý thuyết: 12,6 – 6,3 m2/lít
	

	49
	Sơn phủ
	Sơn phủ gốc Polyurethane ngoài trời; Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop XP Com B (RAL 2009, Traffic Orange) Bao bì: 5L/thùng và 20L/thùng Định mức phủ lý thuyết: 12,6 – 6,3 m2/lít
	

	50
	Tôn mạ kẽm
	Tôn mạ kẽm phẳng 1,5mm
	

	51
	Sơn phủ
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu đen
	

	52
	Sơn phủ
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu đen 
	

	53
	Bộ phớt xilanh ben thùng
	Mã số: 65111-8603000-20
	

	54
	Dầu thủy lực
	Tham khảo thông số Dầu thủy lực: Shell Tellus S2 M46; 209l/phuy và 20l/xô
	

	55
	Bộ máy lạnh
	Tham khảo thông số Bộ máy lạnh xe Kamaz 65111( bao gồm: Dàn lạnh, dàn nóng, quạt giải nhiệt dàn nóng, máy nén lạnh, bộ ống dẫn gió, bộ ống gas, van tiết lưu)
	X

	56
	Gas máy lạnh
	[bookmark: _GoBack]Gas máy lạnh R134a
	

	57
	Dầu bôi trơn hộp số
	Tham khảo thông số Dầu bôi trơn hộp số Shell Spirax S2 G90
	

	58
	Nhớt cầu, hộp chia
	Tham khảo thông số Nhớt cầu Shell Spirax S2 A85w 140
	

	59
	Bầu phanh hơi lốc kê
	Bầu phanh hơi lốc kê trước xe tải: Đường kính 180mm; Mã số: 960-3519210
	



Lô 2: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe xúc lật Liugong CLG385B số 2 (Model xe Liugong 385B):
	STT
	Tên vật tư
	Thông tin về thông số kỹ thuật, ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất bên mời thầu đang sử dụng
	Yêu cầu về CO, CO, TKHQ

	1
	Ắc quy khô
	Ắc quy khô 12V 75AH 85D26R MF7918
	

	2
	Bộ đề  khởi động động cơ
	Tham khảo thông số Bộ đề khởi động của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	3
	Máy phát điện
	Tham khảo thông số Máy phát điện xe xúc lật LiuGong CLG385B (model động cơ: 4TNV98T-NYLS)
	

	4
	Bộ đèn chiếu sáng
	Tham khảo thông số Bộ đèn chiếu sáng xe xúc LiuGong CLG385B
	

	5
	Bộ ống nước làm mát động cơ
	Tham khảo thông số Bộ ống cao su nước làm mát của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	6
	Bơm nước làm mát động cơ
	Tham khảo thông số Bơm nước làm mát của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	7
	Cánh quạt nước làm mát động cơ 
	Tham khảo thông số Cánh quạt nước làm mát của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	8
	Cao su chân máy
	Tham khảo thông số Cao su chân máy của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	9
	Bộ bạc lót gối đỡ trục khuỷu
	Tham khảo thông số Bộ bạc lót gối đỡ trục khuỷu của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	10
	Bộ piston + chốt piston + xéc măng
	Tham khảo thông số Bộ piston + chốt piston + xéc măng của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	11
	Bộ bạc lót đầu to thanh truyền
	Tham khảo thông số Bộ bạc lót đầu to thanh truyền của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	12
	Bơm nhớt bôi trơn động cơ
	Tham khảo thông số Bơm nhớt bôi trơn động cơ của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	13
	Bơm cao áp nhiên liệu
	Tham khảo thông số Bơm cao áp nhiên liệu  của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	14
	Bộ ron sửa chữa động cơ (bao gồm phớt trục khuỷu, phớt ghít xupap, ron nắp máy)
	Tham khảo thông số Bộ ron sửa chữa động cơ của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	15
	Trục khuỷu động cơ
	Tham khảo thông số Trục khuỷu động cơ của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	X

	16
	Xupap xả
	Tham khảo thông số Xupap xả của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	17
	Xupap nạp
	Tham khảo thông số Xupap nạp của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	18
	Dầu bôi trơn động cơ
	Tham khảo thông số dầu Shell Rimula R4X 15W-40
	

	19
	Dây đai động cơ
	Tham khảo thông số Dây đai động cơ của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	20
	Lọc gió
	Tham khảo thông số Lọc gió động cơ của động cơ model 4TNV98T-NYLS
	

	21
	Lọc nhiên liệu thô
	Mã lọc: FF5327
	

	22
	Lọc nhiên liệu tinh
	Lọc nhiên liệu tinh P550881 
	

	23
	Lọc nhớt động cơ
	Lọc nhớt 129150-35170
	

	24
	Nước làm mát
	Tham khảo thông số nước làm mát Total Turbo cool Ready Mix
	

	25
	Dung dịch vệ sinh két nước
	Tham khảo thông số dung dịch vệ sinh két nước Liqui Moly 1804, quy cách chai 300mml
	

	26
	Bộ phớt thủy lực 
	Tham khảo thông số Bộ phớt thủy lực xi lanh nâng hạ gàu
	

	27
	Bộ phớt thủy lực 
	Tham khảo thông số Bộ phớt thủy lực xi lanh nghiêng gàu
	

	28
	Bơm Thủy lực 
	Tham khảo thông số Bơm Thủy lực xe xúc lật LiuGong CLG385B
	X

	29
	Bộ van thủy lực di chuyển
	Tham khảo thông số Bộ van thủy lực điều khiển di chuyển xe xúc lật LiuGong CLG385B
	

	30
	Bộ van thủy lực điều khiển gầu
	Tham khảo thông số Bộ van thủy lực điều khiển gầu xe xúc lật LiuGong CLG385B
	

	31
	Dầu thủy lực
	Tham khảo thông số dầu thủy lực: Shell Tellus S2 M46 209l/phuy và 20l/xô
	

	32
	Lọc nhớt thủy lực 
	Tham khảo thông số Lọc nhớt thủy lực xe xúc lật LiuGong CLG385B
	

	33
	Nhớt cầu 
	Tham khảo thông số nhớt cầu Shell Spirax S2 A 140
	

	34
	Phớt chắn dầu trục bánh xe
	Tham khảo thông số Phớt chắn dầu trục bánh xe xúc lật LiuGong  CLG385B
	

	35
	Mâm xe xúc lật 
	Tham khảo thông số Mâm xe xúc lật LiuGong CLG385B)
	

	36
	Mô tơ di chuyển
	Tham khảo thông số Mô tơ di chuyển xe xúc lật LiuGong CLG385B
	X

	37
	Bộ xích truyền động
	Tham khảo thông số Bộ xích truyền động xe xúc lật LiuGong CLG385B
	

	38
	Vỏ xe xúc lật 
	Loại vỏ không ruột (tubeless) Kích thước, mã gai: 12-16.5, D304 12PR
	

	39
	Dung môi pha loãng sơn
	Tham khảo thông số dung môi jotun thinner No.10
	

	40
	Sơn phủ
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu xám 
	

	41
	Sơn phủ
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu xám
	

	42
	Sơn phủ 
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp A màu vàng
	

	43
	Sơn phủ 
	Tham khảo thông số Sơn Jotun Hardtop AS Comp B màu vàng
	

	44
	Thép tấm 
	Thép tấm mạ kẽm (3 x 1500 x 6000)mm
	


Ghi chú: Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.
1.3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa:
Tiến độ cung cấp hàng hóa và xử lý vi phạm tiến độ: 
        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian cung cấp hàng hóa tối đa là 60 ngày, thời gian cung cấp dịch vụ tối đa là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
        - Xử lý vi phạm tiến độ: Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong thời gian sửa chữa) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.
      - Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 60 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.
1.4 Yêu cầu dịch vụ
1.4.1 Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01D (Webform trên Hệ thống) như sau:
Lô 1: Cung cấp vật tư và dịch vụ Sửa chữa xe Kamaz:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính 
	Địa điểm thực hiện 
dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ

	1
	Cung cấp dịch vụ Sửa chữa xe Kamaz 84C-05495
	1
	Xe
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

	2
	Cung cấp dịch vụ Sửa chữa xe Kamaz 84C-05291
	1
	Xe
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng


Mô tả chi tiết công tác sửa chữa, bảo dưỡng các xe cụ thể như sau:
· Xe Kamaz 84C-05495:
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	
	
	

	1. Chuẩn bị PCT, tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
	 Xe
	01

	2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
	 Xe
	01

	3. Đưa xe vào vị trí sửa chữa và tắt nguồn điện xe
	 Xe
	01

	3. Thay mới bộ đề (củ đề):
- Tháo máy đề cũ ra ngoài
- Vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Lắp máy đề mới lên xe, lắp lại các đường dây điện
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện 
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	4. Sửa chữa và thay mới hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng:
- Kiểm tra vệ sinh dây dẫn điện, đảm bảo các dây dẫn hoạt động bình thường, khắc phục nếu cần
- Thay 2 bộ đèn pha trước
- Tháo thay 2 bộ đèn tín hiệu phía sau
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	5. Sửa chữa và phục hồi hệ thống điện điều khiển ben thùng xe bị hỏng:
- Kiểm tra vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Tháo thay bộ van điện từ bị hỏng
- Kiểm tra hoạt động của bộ van điện từ 
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	6. Sửa chữa thay mới các chí tiết  động cơ đã hư hỏng:
- Tháo nguồn cấp cực dương, cực âm bình ắc quy
- Tháo mang động cơ ra khỏi xe
 + Tháo hộp số, tháo bộ ly hợp
 + Tháo xả nước làm mát
 + Tháo khớp nối các đăng, tháo các đường ống xả
 + Tháo các bu lông đai ốc chân máy để mang động cơ ra ngoài
 + Cẩu động cơ ra ngoài
- Tháo rã vệ sinh động cơ
 + Tháo rã các chi tiết của động cơ (tháo bơm nhớt, tháo mặt máy, thao kim phun, tháo bơm nhiên liệu, tháo piston, tháo xi lanh, tháo trục khuỷu…)
+ Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của động cơ
 + Kiểm tra các chi tiết bị hư hỏng để phục hồi, sửa chữa
- Rà xoáy lại các miệng lỗ xupap nạp và xả (32 lỗ)
 + Dùng dụng cụ rà xoáy lại các miệng lỗ xupap
 + Dùng dầu DO kiểm tra độ kín xupap sau khi rà xoáy
- Sửa chữa cân chỉnh phục hồi lại bơm nhiên liệu
 + Tháo rã vệ sinh bơm nhiên liệu
 + Kiểm tra và phục hồi các chi tiết bị mòn
 + Lắp lại bơm nhiên liệu và kiểm tra áp suất đầu ra của bơm
- Kiểm tra cân chỉnh 8 kim phun
 + Tháo vệ sinh kim phun
 + Kiểm tra hoạt động phun nhiên liệu của kim để căn chỉnh, phục hồi lại kim
- Tháo kiểm tra sửa chữa, phục hồi bơm nhớt bôi trơn động cơ
 + Tháo rã bơm nhớt vệ sinh sạch sẽ
 + Kiểm tra, phục hồi lại các chi tiết
 + Lắp lại bơm bơm nhớt động cơ
- Kiểm tra phục hồi lại trục khuỷu, rà lại bạc lót cổ trục khuỷu và bạc lót đầu to thanh truyền
 + Kiểm tra độ cong, kiểm tra độ xoắn, kiểm tra độ ô van của cổ trục và cổ biên trục khuỷu
+ Mài rà phục hồi lại trục khuỷu
 + Mài rà các bạc lót cổ trục và cổ biên
 + Lắp lại trục khuỷu và bạc lót cổ trục, cổ biên, kiểm tra các chi tiết
- Lắp lại động cơ, thay thế các chi tiết bị hỏng
 + Lắp lại các chi tiết của động cơ, thay thế các chi tiết bị hỏng
 + Thay thế các vòng bi trục bánh răng truyền động bị hỏng
 + Lắp lại bơm sau khi đã phục hồi
 + Căn chỉnh khe hở xupap
- Lắp động cơ lên xe
- Thay turbo động cơ
- Vệ sinh két nước, thay nước làm mát, thay két nước làm mát
 + Dùng dung dịch vệ sinh sạch két nước vệ sinh sạch cặn bẩn trong động cơ.
 + Thay két nước làm mát, thay nước làm mát
- Thay nhớt động cơ, thay lọc nhớt động cơ, thay lọc gió, thay lọc nhiên liệu
- Vệ sinh bình chứa nhiên liệu, và lọc
- Vệ sinh mặt bằng công tác
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	7. Sửa chữa phục hồi bộ phần gầm, thân xe:
- Tắt chìa khóa xe, rút chìa khóa ra ngoài
- Thay lá côn, bàn ép
 + Tháo hạ hộp số
 + Tháo hạ hộp số khỏi xe, tháo bộ ly hợp 
 + Kiểm tra vớt lại bánh đà
 + Thay đĩa ma sát ly hợp, thay vòng bi tê (đóng mở ly hợp)
 + Lắp bộ ly hợp, hộp số, điều chỉnh hành trình càng mở ly hợp
- Thay bộ xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp, sửa chữa bộ trợ lực hơi đóng mở ly hợp bị rò dầu
 + Tháo bộ trợ lực đóng mở ly hợp khỏi xe
 + Tháo rã vệ sinh bộ trợ lực, thay bộ phớt, o-ring 
 + Tháo thay bộ xilanh bàn đạp côn
+ Lắp lại các bộ phận đã tháo lên xe
 + Thay dầu ly hợp, xả air, kiểm tra hoạt động bộ ly hợp
- Thay rô tuyn lái ngang bên trái và bên phải.
- Thay cao su thanh cân bằng bị hư hỏng, bị bể
- Sửa chữa thay bạc trục balance đỡ nhíp cầu giữa và cầu sau 2 bên bị rơ lỏng
 + Tháo các bánh xe cầu sau và cầu giữa ra khỏi xe
 + Tháo các bó nhíp ra khỏi xe
 + Tháo ụ đỡ nhíp khỏi trục balance
 + Kiểm tra sửa chữa trục bị mòn
 + Thay bạc trục bị mòn
 + Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Tiến hành bơm mỡ vào tất cả vũ mỡ, các khớp nối
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	8. Sửa chữa phục hồi hệ thống phanh bánh xe,  moay ơ các bánh xe:
- Tắt chìa khóa xe, rút chìa khóa ra ngoài
- Chuẩn bị gỗ kê, tháo các bánh xe
- Tháo tháo các tăng bua ra ngoài, vệ sinh
- Tháo các má phanh ra ngoài, vệ sinh, kiểm tra thay thế các chi tiết bị hư hỏng
- Vệ sinh bôi trơn cơ cấu điều chỉnh khe hở má phanh, cơ cấu phanh
- Tháo các vòng bi moay ơ, bánh xe trước vệ sinh sạch vòng bi và moay ơ
- Kiểm tra tình trạng vòng bi, kiểm tra tình trạng phớt chắn mỡ,
- Thay thế ống phanh khí nén bị hỏng
- Thay thế các bầu phanh lốc kê bị hỏng
- Thay thế các chi tiết bị hư hỏng
- Lắp lại các chi tiết, bộ phận đã tháo
- Điều chỉnh khe hở má phanh
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	9. Thay mới bơm trợ lực lái, thay nhớt trợ lực lái:
- Kê nổi 2 bánh xe trước
- Nới lỏng các đường ống, xả hết nhớt trợ lực lái cũ
- Lắp bơm trợ lực lái mới
- Châm dầu trợ lực lái mới
- Đánh lái xả air hệ thống lái
- Nổ máy xả air hệ thống lái
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	10. Hàn vá mục, làm đồng, sơn chống rỉ cabin xe:
- Vá mục cabin
 + Tháo cabin ra khỏi xe
 + Tháo các các nôi thất bên trong cabin, tháo kính chắn gió phục vụ vá mục cabin xe
 + Tháo các cánh cửa
 + Tháo các tấm kính chắn gió
 + Tháo các đường dây điện, giắc cắm điện
 + Tháo táp lô
 + Tháo ghế ngồi
 + Vá mục lại cabin xe những chỗ bị mục
 + Vá mục cánh cửa
 + Vệ sinh sơn chống rỉ tay gương
 + Sơn chống rỉ toàn bộ cabin (2 lớp)
- Làm đồng, sơn lại cabin xe
 + Vệ sinh sạch sẽ 
 + Làm đồng sơn lại cabin
 + Pha sơn, sơn lại cabin theo màu như màu nguyên bản của xe
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	11. Sơn chống rỉ toàn bộ khung gầm xe:
- Tháo các tháo các bộ phận dưới gầm xe phục vụ vệ sinh gầm xe
 + Tháo các bánh xe
 + Tháo các đường dây điện
 + Tháo các đường ống khí nén ...
- Vệ sinh sạch khung gầm xe, cầu xe và các chi tiết gầm xe
 + Dùng máy bắn cát bệ sinh sạch khung gầm xe
 + Dùng các dụng cụ chuyên dùng vệ sinh sạch khung gầm xe
- Sơn chống rỉ toàn bộ khung gầm xe (2 lớp)
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	12. Sửa chữa phục hồi xilanh nâng hạ thùng xe bị rò rỉ nhớt:
- Tháo thùng xe cũ ra ngoài
- Tháo xilanh thủy lực ben thùng thay phớt thủy lực
- Lắp lại xilanh thủy lực ben thùng
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	13. Vá mục, sơn chống rỉ thùng xe:
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
- Vá mục thùng xe
 + Tháo chi tiết thùng ra khỏi xe
 + Tháo các cánh cửa
 + Tháo các đường dây điện, giắc cắm điện
 + Vá mục lại thùng xe những chỗ bị mục
 + Sơn chống rỉ toàn bộ thùng xe (2 lớp)
- Sơn lại thùng xe
 + Vệ sinh sạch sẽ 
 + Pha sơn, sơn lại thùng theo màu như màu nguyên bản của xe
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	14.Nghiệm thu kết quả thực hiện tất cả bộ phận chi tiết xe đã sửa chữa, bảo dưỡng.
	 Xe
	01

	15.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.
	 Xe
	01


· X e Kamaz 84C-05291:
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	
	
	

	1. Chuẩn bị PCT, tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
	 Xe
	01

	2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
	 Xe
	01

	3. Đưa xe vào vị trí sửa chữa và tắt nguồn điện xe
	 Xe
	01

	4. Thay mới bộ đề (củ đề):
- Tháo máy đề cũ ra ngoài
- Vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Lắp máy đề mới lên xe, lắp lại các đường dây điện
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	5. Sửa chữa và thay mới hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng:
- Kiểm tra vệ sinh dây dẫn điện, đảm bảo các dây dẫn hoạt động bình thường, khắc phục nếu cần
- Thay 2 bộ đèn pha trước
- Tháo thay 2 bộ đèn tín hiệu phía sau
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi. 
	Bộ
	01

	6.  Sửa chữa hệ thống máy lạnh:
- Kiểm tra vệ sinh dây dẫn điện, đảm bảo các dây dẫn hoạt động bình thường, khắc phục nếu cần
- Thay bộ dàn lạnh
- Thay bộ dàn nóng (tích hợp bộ lọc gas)
- Thay quạt giải nhiệt dàn nóng
- Thay máy nén lạnh
- Thay bộ ống dẫn gió
- Thay bộ ống gas
- Thay van tiết lưu
- Nạp gas máy lạnh
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	7. Sửa chữa và phục hồi hệ thống điện điều khiển ben thùng xe bị hỏng:
- Kiểm tra vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Tháo thay bộ van điện từ bị hỏng
- Kiểm tra hoạt động của bộ van điện từ 
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	8. Bảo dưỡng động cơ:
- Đưa xe đến vị trí sửa chữa
- Tắt máy và giữ chìa khóa để tránh mất an toàn
- Vệ sinh két nước làm mát, thay nước làm mát động cơ
 + Dùng dung dịch vệ sinh sạch két nước vệ sinh sạch cặn bẩn trong động cơ.
 + Thay nước làm mát
- Thay nhớt động cơ, thay lọc nhớt động cơ, thay lọc gió, thay lọc nhiên liệu động cơ
- Vệ sinh bình chứa nhiên liệu, và lọc nhiên liệu thô động cơ hút bụi và động cơ di chuyển
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	9. Sửa chữa phục hồi bộ phần gầm, thân xe:
- Tắt chìa khóa xe, rút chìa khóa ra ngoài
- Thay lá côn, bàn ép
 + Tháo hạ hộp số
 + Tháo hạ hộp số khỏi xe, tháo bộ ly hợp 
 + Kiểm tra vớt lại bánh đà
 + Thay đĩa ma sát ly hợp, thay vòng bi tê (đóng mở ly hợp)
 + Lắp bộ ly hợp, hộp số, điều chỉnh hành trình càng mở ly hợp
- Thay bộ xilanh bàn đạp đóng mở ly hợp, sửa chữa bộ trợ lực hơi đóng mở ly hợp bị rò dầu
 + Tháo bộ trợ lực đóng mở ly hợp khỏi xe
 + Tháo rã vệ sinh bộ trợ lực, thay bộ phốt, o-ring 
 + Tháo thay bộ xilanh bàn đạp côn
+ Lắp lại các bộ phận đã tháo lên xe
 + Thay dầu ly hợp, xả air, kiểm tra hoạt động bộ ly hợp
- Thay rô tuyn lái ngang bên trái và bên phải.
- Thay cao su thanh cân bằng bị hư hỏng, bị bể
- Sửa chữa thay bạc trục balance đỡ nhíp cầu giữa và cầu sau 2 bên bị rơ lỏng
 + Tháo các bánh xe cầu sau và cầu giữa ra khỏi xe
 + Tháo các bó nhíp ra khỏi xe
 + Tháo ụ đỡ nhíp khỏi trục balance
 + Kiểm tra sửa chữa trục bị mòn
 + Thay bạc trục bị mòn
 + Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Tiến hành bơm mỡ vào tất cả vũ mỡ, các khớp nối
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	10. Sửa chữa phục hồi hệ thống phanh bánh xe,  moay ơ các bánh xe:
- Tắt chìa khóa xe, rút chìa khóa ra ngoài
- Chuẩn bị gỗ kê, tháo các bánh xe
- Tháo tháo các tăng bua ra ngoài, vệ sinh
- Tháo các má phanh ra ngoài, vệ sinh, kiểm tra thay thế các chi tiết bị hư hỏng
- Vệ sinh bôi trơn cơ cấu điều chỉnh khe hở má phanh, cơ cấu phanh
- Tháo các vòng bi moay ơ, bánh xe trước vệ sinh sạch vòng bi và moay ơ
- Kiểm tra tình trạng vòng bi, kiểm tra tình trạng phớt chắn mỡ,
- Thay thế ống phanh khí nén bị hỏng
- Thay thế các bầu phanh lốc kê bị hỏng
- Thay thế các chi tiết bị hư hỏng
- Lắp lại các chi tiết, bộ phận đã tháo
- Điều chỉnh khe hở má phanh
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	11. Thay mới bơm trợ lực lái, thay nhớt trợ lực lái:
- Kê nổi 2 bánh xe trước
- Nới lỏng các đường ống, xả hết nhớt trợ lực lái cũ
- Lắp bơm trợ lực lái mới
- Châm dầu trợ lực lái mới
- Đánh lái xả air hệ thống lái
- Nổ máy xả air hệ thống lái
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	12. Vá mục, làm đồng, sơn chống rỉ cabin xe:
- Vá mục cabin
 + Tháo cabin ra khỏi xe
 + Tháo các các nôi thất bên trong cabin, tháo kính chắn gió phục vụ vá mục cabin xe
 + Tháo các cánh cửa
 + Tháo các tấm kính chắn gió
 + Tháo các đường dây điện, giắc cắm điện
 + Tháo táp lô
 + Tháo ghế ngồi
 + Vá mục lại cabin xe những chỗ bị mục
 + Vá mục cánh cửa
 + Vệ sinh sơn chống rỉ tay gương
 + Sơn chống rỉ toàn bộ cabin (2 lớp)
- Làm đồng, sơn lại cabin xe
+ Vệ sinh sạch sẽ 
 + Làm đồng sơn lại cabin
 + Pha sơn, sơn lại cabin theo màu như màu nguyên bản của xe
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	13. Sơn chống rỉ toàn bộ khung gầm xe:
- Tháo các tháo các bộ phận dưới gầm xe phục vụ vệ sinh gầm xe
 + Tháo các bánh xe
 + Tháo các đường dây điện
 + Tháo các đường ống khí nén ...
- Vệ sinh sạch khung gầm xe, cầu xe và các chi tiết gầm xe
 + Dùng máy bắn cát bệ sinh sạch khung gầm xe
 + Dùng các dụng cụ chuyên dùng vệ sinh sạch khung gầm xe
- Sơn chống rỉ toàn bộ khung gầm xe (2 lớp)
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
	Bộ
	01

	14. Sửa chữa phục hồi xilanh nâng hạ thùng xe bị rò rỉ nhớt:
- Tháo thùng xe cũ ra ngoài
- Tháo xilanh thủy lực ben thùng thay phốt thủy lực
- Lắp lại xilanh thủy lực ben thùng
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	14. Vá mục, sơn chống rỉ thùng xe:
- Vá mục thùng xe
 + Tháo chi tiết thùng ra khỏi xe
 + Tháo các cánh cửa
 + Tháo các đường dây điện, giắc cắm điện
 + Vá mục lại thùng xe những chỗ bị mục
 + Sơn chống rỉ toàn bộ thùng xe (2 lớp)
- Sơn lại thùng xe
 + Vệ sinh sạch sẽ 
 + Pha sơn, sơn lại thùng theo màu như màu nguyên bản của xe
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	15.Nghiệm thu kết quả thực hiện tất cả bộ phận chi tiết xe đã sửa chữa, bảo dưỡng.
	Xe
	01

	16.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.
	Xe
	01


Lô 2: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe xúc lật Liugong CLG385B số 2:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính 
	Địa điểm thực hiện 
dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ

	1
	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe xúc lật Liugong CLG385B số 2
	1
	Xe
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng


Mô tả chi tiết công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe xúc lật Liugong CLG385B số 2 cụ thể như sau:
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	
	
	

	1.Chuẩn bị phiếu công tác, bản vẽ, tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
	Xe
	01

	2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
	Xe
	01

	3. Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tắt nguồn điện xe
	Xe
	01

	4.Thay thế ắc quy mới:
- Tháo ắc quy cũ ra ngoài
- Vệ sinh các đầu kẹp cọc ắc quy
- Vệ sinh, gia cố, sơn chống gỉ khung chứa acquy
- Lắp ắc quy mới vào vị trí
- Kiểm tra dòng điện sạc ắc quy 
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Cái
	02

	5.Thay thế bộ đề (củ đề):
- Tháo máy đề cũ ra ngoài
- Vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Lắp máy đề mới lên xe, lắp lại các đường dây điện
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	6.Thay thế máy phát (dinamo):
- Tháo máy phát cũ ra ngoài
- Kiểm tra vệ sinh các giắc cắm, kiểm tra các đường dây điện, sửa chữa nếu cần.
- Lắp máy phát mới lên xe, lắp lại các đường dây điện
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	7.Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng bị hỏng:
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng, khắc phục nếu cần
- Thay thế 2 bộ đèn tín hiệu phía sau
- Kiểm tra vệ sinh các giắc cắm điện, kiểm tra các đường dây dẫn điện, khắc phục nếu cần
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu, khắc phục nếu cần
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Hệ thống
	01

	8.Sửa chữa và thay mới các chi tiết động cơ bị hư hỏng:
- Tắt máy và giữ chìa khóa để tránh mất an toàn
- Tháo rả từng bộ phận các chi tiết động cơ
- Thay thế bơm nước làm mát động cơ
- Thay bơm cao áp nhiên liệu 
- Thay thế trục khuỷu động cơ
- Thay thế xupap
- Thay thế bơm nhớt bôi trơn động cơ
- Vệ sinh két nước, thay nước làm mát, thay ống nước làm mát
 + Xả hết nước làm mát cũ ra, dùng dung dịch vệ sinh két nước
 + Thay các ống nước làm mát bị mục
 + Kiểm tra hệ thống dẫn nước, các mặt ghép
 + Châm nước làm mát mới vào
 + Vệ sinh két bên ngoài két nước
- Thay cánh quạt động cơ bị gãy
- Lắp các bộ phận chi tiết động cơ hoàn chỉnh
- Thay nhớt động cơ, thay lọc nhớt động cơ
- Thay lọc gió
- Thay lọc nhiên liệu
- Vệ sinh bình chứa nhiên liệu, và lọc
- Thay dây đai động cơ
- Thay cao su chân máy
- Vệ sinh mặt bằng công tác
- Lắp lại ốp lườn bảo vệ động cơ
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Bộ
	01

	9.Sửa chữa thay thế hệ thống thủy lực:
- Vệ sinh sạch các thiết bị của hệ thống thủy lực và khoan xe
- Xả hết dầu thủy lực cũ ra
- Vệ sinh thùng dầu thủy lực
- Vệ sinh lọc từ
- Thay lọc nhớt thủy lực
- Kiểm tra tình trạng các đường ống dẫn thủy lực, thay thế các ống bị hỏng
- Kiểm tra bên ngoài tình trạng bơm thủy lực, khắc phục các chi tiết hư hỏng
- Kiểm tra tình trạng các van điều khiển, khắc phục các chi tiết bị hư hỏng
- Thay tất cả các bộ phớt, o-ring của các xilanh thủy lực bị rò rỉ
 + Tháo xilanh thủy lực khỏi xe
 + Tháo đầu xilanh thủy lực, thay phớt thủy lực
 + Lắp lại đầu xilanh, lắp xilanh lên xe
- Châm nhớt thủy lực mới vào
Nổ máy vận hành kiểm tra rò rỉ
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Hệ thống
	01

	10. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống di chuyển:
- Xả hết nhớt bôi trơn xích truyền động, vệ sinh sach sẽ khoang chứa nhớt xích truyền động
- Tháo vỏ bánh xe, tháo hết moay ơ 4 bánh xe ra ngoài
- Sửa chữa các chi tiết bị hư hỏng
- Vệ sinh moay ơ, bôi mỡ bôi trơn và lắp lại
- Thay thế các chi tiết bị hỏng
- Thay 4 vỏ bánh xe
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Bơm mỡ toàn bộ gầm, thân xe
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
	Hệ thống
	01

	11.Hàn vá mục các chỗ bị mục rỉ sét lủng lổ, sơn chống rỉ ca bin, khung gầm xe:
- Vá mục, sơn lại sàn ca bin
 + Tháo các tấm che ở sàn, gia công thay thế các tấm bị mục
 + Vệ sinh, đánh rỉ các tấm ché sàn và sau đó sơn chống rỉ
 + Vệ sinh, đánh rỉ sàn xe và sơn chống rỉ sàn
- Vá mục, sơn lại ca bin xe
 + Tháo thùng nhiên liệu, tháo toàn bộ nội thất bên trong ca bin
 + Tháo cabin dùng xe cẩu ra khỏi xe, chở cabin về xưởng để vá mục
 + Tháo cánh cửa khỏi cabin xe
 + Tháo kính của cánh cửa cabin xe, vá mục cho cánh cửa, vệ sinh đánh rỉ và sơn chống rỉ
+ Tháo toàn bộ kính chắn gió khỏi ca bin, tháo các ron cửa, tháo các tấm nhựa ốp khỏi cabin
 + Tháo các đường dây điện khỏi ca bin
 + Vá mục cho những chỗ bị mục cho ca bin
 + Vệ sinh sạch rỉ sét cho cabin xe
 + Sơn chống rỉ cho cabin xe
+ Vá mục cho những chỗ bị mục khung gầm
+ Vệ sinh sạch rỉ sét cho khung gầm xe
+ Sơn chống rỉ cho khung gầm xe
- Vệ sinh đánh rỉ và sơn lại mặt ghép của sàn xe sau khi tháo cabin 
- Lắp lại các bộ phận đã tháo
- Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu kết quả thực hiện.
- Vệ sinh hoàn trả mặt bằng, trả các vật tư thu hồi.
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 Sau khi thực hiện xong các công tác sửa chữa, tiến hành thu gom vật tư cũ, phân loại vật tư thu hồi, để trả kho thu hồi. chạy nghiệm thu xe, bàn giao lại cho đơn vị quản lý vận hành (theo quy trình nghiệm thu thiết bị).
1.4.2 Yêu cầu tiến độ thực hiện: 
Nhà thầu phải đề xuất và cam kết tiến độ thực hiện đáp ứng theo yêu cầu về thời gian giao hàng và cung cấp dịch vụ nêu tại Mẫu số 01A và 01D phạm vi cung cấp của gói thầu của E-HSMT(Webform trên Hệ thống).
Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng dịch vụ, nội dung dịch vụ thi công, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng chi tiết theo bảng đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục sửa chữa của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện sửa chữa theo quy định.  
Đối với các vật tư thay thế không nêu tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) thì Chủ đầu tư cung cấp.
1.4.3 Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu: 
- Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp nhân sự đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT đảm bảo chất lượng.
1.4.4 Thiết bị thi công thực hiện gói thầu
Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị thi công đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT bảo bảo chất lượng.
1.4.5 Biện pháp tổ chức thực hiện 
- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường, lập phương án thi công và biện pháp thi công theo quy định hiện hành;
- Nhà thầu phải cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực, máy móc thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện hoàn thành dịch vụ;
- Nhà thầu phải thực hiện công tác sửa chữa, thay mới  thiết bị theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, phù hợp tiêu chuẩn Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; các hệ thống thiết bị sau sửa chữa thay thế phải đảm bảo các thông số thiết kế của nhà sản xuất chế tạo thiết bị, làm việc ổn định tin cậy, tương thích với các hệ thống thiết bị hiện có;
- Trong quá trình sửa chữa, khi tháo dỡ thiết bị yêu cầu Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư tổ chức mời các đơn vị liên quan kiểm tra lập biên bản giải thể thiết bị, xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng ;
- Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu phải nhập vào kho của Chủ đầu tư;
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền đến vị trí sửa chữa thiết bị để kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật tư, thiết bị và kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả kiểm tra, thí nghiệm trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa. 
- Các phế thải trong thi công phải được tập trung gọn gàng. Đối với các phế thải thông thường phải được che kín trong quá trình thi công và vận chuyển đến nơi tập kết theo đúng quy định của nhà máy. Đối với các phế thải nằm trong danh sách chất thải nguy hại, phải xử lý theo đúng quy định của cơ quan chức năng.
1.4.6 Công tác chuẩn bị
a) Tổ chức thi công
Trước khi thực hiện, phải có biện pháp thi công được duyệt. Trong đó, phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và thiết bị đối với từng hạng mục công việc. Đồng thời, phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.
- Thi công phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, qui định và các chỉ dẫn kỹ thuật. 
- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.
- Nhân sự thực hiện phải có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định, trang bị đồ bảo hộ cá nhân, được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.
- Máy, thiết bị thi công phải được đăng ký, đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong quá trình hoạt động, phải tuân thủ quy trình, quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn.
b) Tổ chức mặt bằng  
- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.
- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia.
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.
c) Tổ chức nhân sự
- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.
- Thời gian Nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư.
1.4.7 Biện pháp đảm bảo chất lượng
- Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công (có sổ ghi tiến độ, nhật ký công trình). 
- Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.
- Nhà thầu phải lập báo cáo tình trạng, phương án thi công trước khi thi công.
- Nhà thầu phải lập báo cáo kết quả đạt được của công trình sau khi thi công.
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa. Các kết quả phải được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
1.4.8 Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro 
Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thực hiện.
Trong khoảng thời gian không thể thực hiện do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.
Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng yêu cầu.
Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thực hiện trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thực hiện (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thực hiện cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
Nếu Chủ đầu tư nhận thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện có khả năng làm chậm so với thời hạn quy định, khi đó, Nhà thầu phải có giải pháp trình Chủ đầu tư xem xét nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng chi phí của nhà thầu. Trường hợp, gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng do lỗi của Nhà thầu gây ra, Nhà thầu phải chịu trách nghiệm khắc phục mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.
1.4.9 Yêu cầu về nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (từng phần), nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.
- Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.
- Căn cứ nghiệm thu là các tài kỹ thuật của Nhà chế tạo thiết bị (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm.
- Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.
- Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:
	+ Biện pháp tổ chức thi công/Biện pháp an toàn; 
	+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật từng phần; 
	+ Bảng kê khối lượng nội dung các công việc đã hoàn thành hoặc không hoàn thành, phát sinh so với hợp đồng (thực hiện cho cả gói thầu);
   + Nhật ký thi công.
1.4.10 Yêu cầu về bảo hành
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành toàn bộ phần vật tư và dịch vụ đã cung cấp kể từ ngày hoàn thiện ký biên bản nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng tối thiểu là 12 tháng đối với vật tư và 06 tháng đối với các dịch vụ cung cấp. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào Nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.
- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu, chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu. Trong trường hợp chi phí công tác bảo hành do bên thứ 3 thực hiện vượt quá giá trị bảo hành theo quy định của Hợp đồng thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vượt trội cho Chủ đầu tư. Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.  
1.4.11 Yêu cầu về chạy thử, thí nghiệm
- Trong suốt quá trình chạy thử nghiệm thu nhà thầu phải bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư thay thế để xử lý kịp thời các khiếm khuyết xảy ra trong quá chạy thử thiết bị tại nhà máy Nhiệt điện Duyên hải. Tất cả các lỗi không phải do vận hành của chủ đầu tư gây ra thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Các thông số kỹ thuật chạy thử của thiết bị: Phải đạt thông số thiết kế của thiết bị theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo và đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.
- Vận hành thử thách chạy không tải, có tải: Nếu đạt kết quả tốt sẽ được nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn vận hành sản xuất.
1.4.12  Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Tất cả các phế liệu Nhà thầu phải tập trung quản lý và chịu trách nhiệm vận chuyển đến nơi tập kết đúng theo quy định.
- Trong quá trình thi công, vận chuyển động cơ, không làm bụi bẩn và ảnh hưởng đến thiết bị, con người, môi trường xung quanh.
- Nhà thầu phải cam kết vệ sinh và bàn giao mặt bằng sạch khi kết thúc quá trình sửa chữa, thay thế cho Bên mời thầu.
1.4.13 Yêu cầu về biện pháp an toàn thi công, phòng chống cháy nổ
- Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công vận chuyển thiết bị và cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh. 
- Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vấn đề từ việc thi công, Nhà thầu chỉ được tiếp tực thực hiện công việc khi có sự cho phép của Bên mời thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hay do mình gây ra và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Nhà xe ủi DH1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
  - Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 05 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ CO, CQ bên B cấp phải là bản gốc hoặc bản sao y công chứng của cơ quan công chứng có thẩm quyền. Đối với mục hàng nhập khẩu mà số lượng hàng hóa trên CO, CQ chỉ nhập riêng cho gói thầu này thì bên B phải cung cấp bản gốc. Đối với giấy tờ CO, CQ bản sao y công chứng: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chứng trong quá trình nghiệm thu hàng hóa và Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ này.
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. 
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

